KẾ HOẠCH THÁNG 10
(Từ ngày 30.9.2024 đến ngày 31.10.2024)
1. Phát triển thể chất:
	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn

	-Tay: Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực(TDS)
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước (TDS)
	
	

	- Trẻ kiểm soát được vận động:

	- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
(HDNT)
	- Đi trong đường hẹp
- Chạy, làm theo người dẫn đầu. (ND2)

	

	Trẻ biết phối hợp tay-mắt trong vận động:

	  
	- Lăn bóng bằng hai tay
	

	Trẻ thể hiện nhanh mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:

	
	- Bò theo hướng thẳng.
- Bật về phía trước
	

	Trẻ biết sử dụng chén, muỗng, ca đúng cách:

	- Biết cầm muỗng, đũa bằng tay phải, cầm chén bằng hai tay…(Giờ ăn)
	
	

	Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động 

	
	- Tự mang và tháo vớ chân (ND2)
- Tự đeo bao tay(ND2)
	

CĐ: Đôi tay bé xinh.

	Trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều thức ăn khác nhau:

	- Lợi ích của việc lựa chọn thực phẩm, thức ăn, thức uống lành mạnh, an toàn(TCS)
[bookmark: OLE_LINK22]- Ăn uống đầy đủ, hợp lý và lành mạnh: Ăn nhiều loại thực phẩm trong mỗi nhóm thực phẩm(TCS)
[bookmark: OLE_LINK13]- Lợi ích của việc thực hành thói quen ăn uống lành mạnh: Ăn sáng mỗi ngày(TCS)

	
	

	Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc:

	- Quan sát và trò chuyện về quả chuối(SHC)
	
	

	[bookmark: _Hlk160798387]-Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày:

	- Tên gọi, cách chế biến, bảo quản một số món ăn thông dụng:
+ Gà(SHC)
	
	

	Trẻ nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm khi được nhắc nhở.

	[bookmark: OLE_LINK21]-  Vệ sinh cá nhân:
+ Thực hiện thao tác rửa tay ( ND2)
+ Thực hiện thao tác lau mặt (ND2)
+ Cách chải răng đúng cách…(ND2)
-  Phòng bệnh:
+ Các yếu tố gây hại và bảo vệ các giác quan (mắt, tai, da…)(HĐNT)
	
	

	Trẻ biết tránh nơi nguy hiểm khi được nhắc nhở:

	- Phòng tránh các nguy cơ không an toàn trong nhà, trường học và cộng đồng:
[bookmark: OLE_LINK14]+ Cách tìm sự trợ giúp: nói cho người lớn biết khi bị đe dọa hoặc nguy cơ bị xâm hại…những người có thể giúp đỡ trẻ khi gặp tai nạn (người thân, bác sĩ, cô giáo, bảo vệ, công an…(SHC)
	
	


2. Phát triển nhận thức:
	[bookmark: _Hlk177987566]Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	-Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản ( mẫu)và sao chép lại.


	
	
-Bé xâu vòng đeo tay

	CĐ: Đôi tay bé xinh

	-Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ngắn hơn; cao hơn/thấp hơn; bằng nhau

	
	- Bé nhận biết to hơn – nhỏ hơn. 

	

	-Trẻ biết nhận dạng và gọi tên các hình : tròn, vuông, tam giác, chữ nhật


	
	- Hình tròn, hình vuông 

	

	-Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình

	-Nhận ra mình trong gương, hình. (TCSáng)
-Bé biết mình có thể tự làm và thích làm gì. Đồ chơi, trang phục, món ăn yêu thích. (TCSáng)

	- Bé tự giới thiệu về bản thân
- Gương mặt bé xinh.

	



	Trẻ sử dụng các giác quan để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.

	-  Hiện tượng nóng, lạnh ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ(HĐNT)
- Tập: KH và XH trang 5,6,7(SHC)
- Khám phá sự thay đổi màu của nước hoa đậu biếc(Chơi góc)
	[bookmark: OLE_LINK12]- Khám phá sự thay đổi của hạt é !
	

	Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ngắn hơn; cao hơn/thấp hơn; nặng hơn/nhẹ hơn; bằng nhau.

	 
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]- So sánh 2 đối tượng: Về kích thước, làm quen các từ: to hơn, nhỏ hơn(ND2)
- So sánh 2 đối tượng: cao hơn-thấp hơn(ND2)
	

	Trẻ biết nhận dạng và gọi tên các hình : tròn, vuông, tam giác, chữ nhật

	- Tập: Toán trang 5,6,7(SHC)
	[bookmark: OLE_LINK3]- Nhận biết, gọi tên hình nhận dạng các hình đó trong thực tế(đồ dùng, đồ chơi…)
+ NBPB: Hình tròn-hình tam giác.
+ NB: Hình vuông.
+ NB: Hình tam giác
	

	Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.

	 

	- Nhận biết tay phải-trái của bản thân. 
	CĐ: Đôi tay của bé

	Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình.

	- Tên, tuổi, giới tính của bản thân(HĐNT)
- Xem tranh ảnh, xem video, trò chuyện về bản thân trẻ(SHC)
	
	

	Trẻ kể tên và nói được sản phẩm của nghề nông, nghề xây dựng…

	[bookmark: OLE_LINK4]-Tên các bạn, đồ dùng, đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường(TCS)
	
	


3. Phát triển ngôn ngữ:
	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	
	
	

	-Trẻ lắng nghe và thực hiện được yêu cầu đơn giản của người đối thoại.

	-Hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản(Chơi góc)
	
	

	Trẻ nghe hiểu từ khái quát gần gũi.

	- Hiểu các từ: Chỉ người, tên gọi đồ vật (HĐNT)

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]- Đôi tay của bé 

- Truyện: 
[bookmark: OLE_LINK11]+ Chú vịt xám
+ Đôi bạn tốt
+ Bé Minh Quân dũng cảm(ND2)
	CĐ: Đôi tay của bé

	Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao:

	- Nu na nu nống (HĐNT)
- Rồng rắn lên mây(HĐNT)
	- Thơ:
+ Thăm nhà bà
+ Sáo học nói

	

	Trẻ sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…, các từ biểu thị sự lễ phép.

	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép(đón trẻ)
	
	

	Trẻ biết sử dụng được câu đơn, câu ghép.

	- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng lời nói rõ ràng(SHC) 
	
	

	-Trẻ kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân, kể lại truyện đơn giản được nghe.

	
	- Kể lại truyện đã được nghe có sự giúp đỡ: 
 1.Chú vịt xám.
 2. Đôi bạn tốt.
	



4. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội :
	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao.

	- Thích và có kỹ năng tự phục vụ với sự gúp đỡ của cô:
+ Tự dọn dẹp đồ chơi(ND2) 
+ Tự đi dép(TCS)
+ Tự cởi, mặc quần áo, đội mũ với sự giúp đỡ của cô(Giờ ngủ)
	
	

	Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui buồn, sợ hãi, tức giận.

	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, trò chơi, hát, vận động (HĐNT)
	- Phát triển tình cảm KNXH qua hoạt động “ Bé biết quan tâm giúp đỡ bạn”(ND2)
- Phát triển tình cảm KNXH qua hoạt động “Bé không đi theo người lạ” (ND2).
- Phát triển tình cảm KNXH qua hoạt động “Bé bỏ rác đúng nơi quy đinh”.( ND 2)
- Bé tập nói lời chào.
	



	Trẻ thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ.

	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]Đọc thơ: Cái lưỡi(SHC)
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Nghe bài hát: Vui đến trường(Chơi góc)
	- Nghe kể chuyện: Có một bầy hươu(ND2)
- Nghe hát ”Cò lả”

	

	-Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở.


	- Tuân theo một số nề nếp, quy tắc, quy định trong sinh hoạt: chờ đến lượt, xếp hàng, giơ tay ( SHC)

	- Bé biết nói lời cảm ơn (ND2)
	


5. Phát triển thẫm mỹ:
	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc 

	
	- Mẹ yêu không nào
- Tay thơm tay ngoan

	



	Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản.

	-Tập: Tạo hình trang 3,6,21(SHC)
· In hình các loại hoa 
· Vẽ bánh vòng
· Nặn viên bi
	- Bé vẽ gương mặt
- Vẽ tô màu bàn tay
- Bé sáng tạo từ hình in của đôi tay.
- Vẽ mưa(ND2)
- Dán hoa tặng mẹ


	
CĐ: Đôi tay của bé

	Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn bẹp… đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.

	- Lăn dài, kéo dài: (Chơi góc) 
	- Nặn các quả dạng tròn.
	

	Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.

	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]- Xâu xen kẽ(chơi góc)
	
	

	Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc.(vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)

	
	Vỗ tay theo nhịp bài hát:
- Cô và mẹ.
- Tay thơm-tay ngoan.
	







